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1

Agatha Christie - Án Mạng Trên Chuyến Tàu Tốc 

Hành Phương Đông Trẻ 294 92 Văn học Thường 20 1

2 Agatha Christie - Án Mạng Trên Sông Nile Trẻ 334 92 Văn học Thường 20 2

3 Agatha Christie - Mười Người Da Đen Nhỏ Trẻ 269 78 Văn học Thường 20 1

4 Agatha Christie - Vụ Giết Người Trên Sân Gôn Thể Thao 375 36 Văn học Thường 10 2

5 Ai Và Ky Ở Xứ Sở Những Con Số Tàng Hình Nhã Nam 165 56 Văn học Thường 15 1

6 Âm Phủ Trẻ 571 92 Văn học Thường 20 3

7 Ăn Phở Rất Khó Thấy Ngon Trẻ 199 38 Văn học Thường 10 1

8 Bà Bovary Văn Học 467 92 Văn học Thường 20 2

9 Bạch Mã Hoàng Tử Chàng Ở Đâu Nhã Nam 307 61 Văn học Thường 15 2

10 Bài Giảng Cuối Cùng Trẻ 284 58 Văn học Thường 15 1

11 Bắt Trẻ Đồng Xanh Nhã Nam 326 54 Văn học Thường 15 2

12 Bay Trên Tổ Chim Cúc Cu Nhã Nam 431 80 Văn học Thường 20 2

13 Bên Phía Nhà Swann Nhã Nam 471 118 Văn học Lớn 25 3

14

Bí Mật Của Nicholas Flamel Bất Tử (Tập 1) - Nhà 

Giả Kim Trẻ 466 70 Văn học Thường 15 2
15 Bí Mật Của Nicholas Flamel Bất Tử (Tập 2) - Pháp Trẻ 546 85 Văn học Thường 20 3

16

Bí Mật Của Nicholas Flamel Bất Tử (Tập 3) - Nữ 

Phù Thủy Trẻ 615 97 Văn học Thường 20 3

17

Bí Mật Của Nicholas Flamel Bất Tử (Tập 4) - Kẻ 

Chiêu Hồn Trẻ 474 97 Văn học Thường 20 2

18

Bí Mật Của Nicholas Flamel Bất Tử (Tập 5) - Ảo 

Thuật Gia Trẻ 438 120 Văn học Thường 25 2

19

Bí Mật Của Nicholas Flamel Bất Tử (Tập 6) - Yêu 

Nữ Trẻ 581 140 Văn học Thường 30 3

20 Biển Cỏ Miền Nam - Hình Bóng Cũ Trẻ 379 53 Văn học Thường 15 2

21 Biên Niên Sử Nhà Kane (Tập 1) - Kim Tự Tháp Đỏ Thời Đại 574 141 Văn học Thường 30 3

22 Biên Niên Sử Nhà Kane (Tập 2) - Ngai Vàng Lửa Thời Đại 487 121 Văn học Thường 25 2
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23 Biên Niên Sử Nhà Kane (Tập 3) - Bóng Rắn Thời Đại 455 115 Văn học Thường 25 2

24 Bộ Chín Văn Hóa Sài Gòn 379 99 Khoa học Thường 20 3

25 Bố Là Bà Giúp Việc Nhã Nam 233 45 Văn học Thường 10 1

26 Bóng Hình Của Gió Nhã Nam 520 118 Văn học Lớn 25 3

27

Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus (Tập 1) - Người 

Anh Hùng Mất Tích 555 109 Văn học Thường 25 3

28

Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus (Tập 2) -Con 

Trai Thần Neptune Văn Học 519 129 Văn học Thường 30 3

29

Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus (Tập 3) - Dấu 

Hiệu Athena Thời Đại 555 139 Văn học Thường 30 3

30

Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus (Tập 4) - Ngôi 

Nhà Của Thần Hades Thời Đại 615 159 Văn học Thường 35 3

31 Cánh Buồm Đỏ Thắm Nhã Nam 113 42 Văn học Lớn 10 1

32 Cánh Cửa Mở Rộng - Con Đường Da Cam Trẻ 325 95 Văn học Thường 20 2

33

Cánh Cửa Mở Rộng - Cuộc Phiêu Lưu Kz Diệu 

Của Nils Trẻ 548 110 Văn học Thường 25 3

34

Cánh Cửa Mở Rộng - Người Tình Trẻ Trong Tử 

Cấm Thành Trẻ 302 80 Văn học Thường 20 2

35 Cánh Cửa Mở Rộng - Phải Trái Đúng Sai Trẻ 401 125 Khoa học Thường 25 3

36 Cánh cửa mở rộng - Tất Cả Chúng Ta Điều Là Cá Trẻ 308 105 Khoa học Thường 25 2

37

Cánh Cửa Mở Rộng - Tôi, Charley Và Hành Trình 

Nước Mỹ Trẻ 423 125 Văn học Thường 25 2

38 Cánh Đồng Bất Tận Trẻ 218 55 Văn học Thường 15 1

39

Cậu Bé Cưỡi Rồng (Phần 1) 2006 - Cậu Bé Cưỡi 

Rồng (Tập 1) Trẻ 368 31 Văn học Thường 10 2

40

Cậu Bé Cưỡi Rồng (Phần 1) 2006 - Cậu Bé Cưỡi 

Rồng (Tập 2) Trẻ 316 26 Văn học Thường 10 2

41

Cậu Bé Cưỡi Rồng (Phần 1) 2012 - Cậu Bé Cưỡi 

Rồng (Tập 1) Trẻ 367 72 Văn học Thường 15 2
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42

Cậu Bé Cưỡi Rồng (Phần 1) 2012 - Cậu Bé Cưỡi 

Rồng (Tập 2) Trẻ 317 63 Văn học Thường 15 2

43 Cậu Bé Cưỡi Rồng (Phần 2) - Đại Ca (Tập 1) Trẻ 508 105 Văn học Thường 25 3

44 Cậu Bé Cưỡi Rồng (Phần 2) - Đại Ca (Tập 2) Trẻ 389 75 Văn học Thường 15 2

45

Cậu Bé Cưỡi Rồng (Phần 3) - Di Sản Thừa Kế (Tập 

1) Trẻ 530 120 Văn học Thường 25 3

46

Cậu Bé Cưỡi Rồng (Phần 3) - Di Sản Thừa Kế (Tập 

2) Trẻ 570 135 Văn học Thường 30 3

47 Cậu Bé Cưỡi Rồng (Phần 3) - Hỏa Kiếm (Tập 1) Trẻ 544 80 Văn học Thường 20 3

48 Cậu Bé Cưỡi Rồng (Phần 3) - Hỏa Kiếm (Tập 2) Trẻ 499 90 Văn học Thường 20 2

49 Cậu Bé Trộm Ma Thuật (Tập 1) Trẻ 396 80 Văn học Thường 20 2

50 Cậu Bé Trộm Ma Thuật (Tập 2) Trẻ 352 68 Văn học Thường 15 2

51 Cậu Bé Trộm Ma Thuật (Tập 3) Trẻ 325 62 Văn học Thường 15 2

52 Cây Bàng Không Rụng Lá Kim đồng 189 38 Văn học Thường 10 1

53 Chàng Sumo Không Thể Béo Nhã Nam 97 24 Văn học Thường 5 1

54 Chạng Vạng Trẻ 693 100 Văn học Thường 20 3

55 Charlie Bone (Tập 1) - Lúc Nửa Đêm Trẻ 337 72 Văn học Thường 15 2

56

Charlie Bone (Tập 2) - Charlie Bone Và Quả Cầu 

Xoắn Thời Gian Trẻ 338 51 Văn học Thường 15 2

57

Charlie Bone (Tập 3) - Charlie Bone Và Cậu Bé Vô 

Hình Trẻ 357 54 Văn học Thường 15 2

58

Charlie Bone (Tập 4) - Charlie Bone Và Lâu Đài 

Gương Trẻ 364 70 Văn học Thường 15 2

59

Charlie Bone (Tập 5) - Charlie Bone Và Nhà Vua 

Ẩn Mình Trẻ 383 62 Văn học Thường 15 2

60 Charlie Bone (Tập 6) - Charlie Bone Và Sói Hoang Trẻ 305 52 Văn học Thường 15 2

61

Charlie Bone (Tập 7) - Charlie Bone Và Cái Bóng 

Xứ Badlock Trẻ 341 66 Văn học Thường 15 2
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62 Charlie Bone (Tập 8) - Charlie Bone Và Hiệp Sĩ Đỏ Trẻ 361 71 Văn học Thường 15 2

63

Chiếc Chìa Khóa Vàng Hay Chuyện Ly Kz Của Bu-

ra-ti-no Kim đồng 141 20 Văn học Thường 5 1

64 Chiến Binh Cầu Vồng Nhã Nam 424 82 Văn học Thường 20 2

65 Chín mươi ba Trẻ 562 159 Văn học Thường 35 3

66

Chính Trị Văn học - Cách Mạng Pháp Và Tâm L{ 

Học Của Các Cuộc Cách Mạng 443 129 Khoa học Thường 30 3

67

Chính Trị Văn học - Những Cuộc Chinh Phạt Của 

Alexander Đại Đế Thế giới 546 159 Khoa học Thường 35 4

68 Chờ Đến Mẫu Giáo Thì Đã Muộn Văn Học 239 69 Văn học Thường 15 1

69 Chó Hoang Dingo Nhã Nam 238 62 Văn học Thường 15 1

70 Chừng Đó Mặt Người Đi Qua Trẻ 183 20 Văn học Thường 5 1

71 Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu Bay Nhã Nam 140 26 Văn học Thường 10 1

72

Chuyện Con Ốc Sên Muốn Biết Tại Sao Nó Châm 

Chạp Nhã Nam 82 34 Văn học Thường 10 1

73 Chuyện Cũ Ở Hà Nội Phương Nam 411 69 Văn học Thường 15 2

74 Chuyện Dài Bất Tận Nhã Nam 435 120 Văn học Lớn 25 3

75 Chuyện Nhỏ Sài Gòn Văn Học 223 59 Văn học Thường 15 1

76 Có Một Phố Vừa Đi Qua Phố Nhã Nam 247 58 Văn học Thường 15 1

77 Cocktail Thị Thành Phụ nữ 192 37 Văn học Thường 10 1

78 Con Của Riêng Tôi Nhã Nam 507 102 Văn học Thường 25 3

79 Con Hủi Văn Học 626 78 Văn học Thường 20 3

80 Công Tước Và Em Nhã Nam 470 88 Văn học Thường 20 2

81 Cuộc Phiêu Lưu Của Huckleberry Finn Văn Học 400 56 Văn học Thường 15 2

82 Đại Sử Từ Vụ Nổ Lớn Đến Hiện Tại Trẻ 348 115 Khoa học Lớn 25 2

83 Đất Lửa Trẻ 314 71 Văn học Thường 15 2

84 Đất Nước Đứng Lên Hồng Bàng 244 66 Văn học Thường 15 1

85 Đất Rừng Phương Nam Văn Học 255 38 Văn học Thường 10 1

86

Đấu Trường Sinh Tử (Tập 1) - Đấu Trường Sinh 

Tử Nhã Nam 400 74 Văn học Thường 15 2
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87 Đấu Trường Sinh Tử (Tập 2) - Bắt Lửa Nhã Nam 404 86 Văn học Thường 20 2

88 Đấu Trường Sinh Tử (Tập 3) - Húng Nhại Nhã Nam 398 90 Văn học Thường 20 2

89 Đi Qua Thương Nhớ Văn Học 129 45 Thơ Thường 10 1

90 Điệp Viên Của Chúa Thông tin 452 79 Văn học Thường 20 2

91 Don Quixote (Tập 1) Nhã Nam 558 108 Văn học Lớn 25 4

92 Don Quixote (Tập 2) Nhã Nam 621 120 Văn học Lớn 25 4

93 Đong Tấm Lòng Trẻ 146 80 Văn học Thường 20 1

94 Đứa trẻ thứ 44 Nhã Nam 362 92 Văn học Lớn 20 2

95 Đừng Bao Giờ Đi Ăn Một Mình Trẻ 389 79 Kinh tế Thường 20 3

96 Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa Nhã Nam 325 72 Văn học Thường 15 2

97 Forest Gump Trẻ 343 90 Văn học Thường 20 2

98 Frankenstein Nhã Nam 357 58 Văn học Thường 15 2

99

Game of Thrones (Tập 1a) - Sói Tuyết Thành 

Winterfell Văn Học 646 159 Văn học Thường 35 3

100 Game of Thrones (Tập 1b) - Vua Phương Bắc Văn Học 585 159 Văn học Thường 35 3

101 Gelsomino Ở Xứ Sở Nói Dối Kim đồng 171 80 Văn học Thường 20 1
102 Giết Con Chim Nhại Nhã Nam 478 82 Văn học Thường 20 2

103 Giết Con Chim Nhại Nhã Nam 419 98 Văn học Thường 20 2

104 Hai Mươi Năm Sau Văn Nghệ 1241 106 Văn học Thường 25 6

105 Hai số phận Văn Học 667 110 Văn học Thường 25 3

106 Hai Vạn Dặm Dưới Biển Văn Học 357 55 Văn học Thường 15 2

107 Hành Trình Về Thị Trấn Buồn Tênh Hội Nhà Văn 377 81 Văn học Thường 20 2

108

Harry Potter (Tập 1) Harry Potter Và Hòn Đá Phù 

Thủy  Trẻ 341 108 Văn học Thường 25 2

109

Harry Potter (Tập 2) - Harry Potter Và Phòng 

Chứa Bí Mật  Trẻ 400 120 Văn học Thường 25 2

110 Hạt Cơ Bản Đà Nẵng 428 55 Văn học Thường 15 2

111 Hãy Chăm Sóc Mẹ Nhã Nam 323 62 Văn học Thường 15 2

112 Hãy Tìm Tôi Giữa Cánh Đồng Phương Nam 188 50 Văn học Thường 10 1

113 Hết Hôm Nay Là Đến Hôm Qua Văn Học 301 72 Văn học Thường 15 2
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114 Hồ Nhã Nam 201 56 Văn học Lớn 15 1

115 Hoa Hồng Giấu Trong Cặp Sách Kim đồng 423 30 Văn học Thường 10 2

116 Hoa Hồng Trắng Đêm Giáng Sinh Văn nghệ 54 16 Văn học Thường 5 1

117 Hoàng Tử Bé Văn Nghệ 124 24 Văn học Thường 5 1

118 Hoàng Tử Bé Văn Học 105 24 Văn học Thường 5 1

119 Hoàng Tử Và Thằng Nhỏ Ăn Mày Trẻ 338 55 Văn học Thường 15 2

120 Hồi Ức Của Một Geisha Phụ nữ 695 72 Văn học Thường 15 3

121 Hòn Đất Văn Học 399 79 Văn học Thường 20 2

122 Kafka Bên Bờ Biển Nhã Nam 532 110 Văn học Lớn 25 4

123 Kasha Văn Học 468 109 Văn học Thường 25 2

124 Kiêu Hãnh Và Định Kiến Hội Nhà Văn 455 73 Văn học Thường 15 2

125 Khoa Học Khám Ohá - Ngôn Ngữ Của Đối Xứng Trẻ 420 125 Khoa học Thường 25 3

126

Khoa Học Khám Phá - Cái Vô Hạn Trong Lòng Bàn 

Tay Trẻ 476 95 Khoa học Thường 20 3

127

Khoa Học Khám Phá - Chúa Trời Có Phải Nhà 

Toán Học Trẻ 369 105 Khoa học Thường 25 2

128 Khoảng Trời Mênh Mông Văn Hóa Sài Gòn 322 69 Văn học Thường 15 2

129 Không Chốn Nương Thân Hội Nhà Văn 301 57 Văn học Thường 15 2

130 Không Gia Đình Văn Học 573 119 Văn học Thường 25 3

131 Khu Vườn Bí Mật Nhã Nam 368 54 Văn học Thường 15 2

132 Kitchen Nhã Nam 243 45 Văn học Thường 10 1

133 Lá Thư Thách Đấu Gửi Kudo Shinichi Kim đồng 211 30 Light Novel Thường 10 1

134 Làm Chủ Tư Duy Thay Đổi Vận Mệnh Phụ nữ 434 115 Kỹ năng sống Lớn 25 3

135 Lãng Quên Em Sau Mùa Vũ Hội Nhã Nam 514 100 Văn học Thường 20 3

136 Lão Già Mê Đọc Truyện Tình Nhã Nam 184 42 Văn học Thường 10 1

137 Lão Goriot Văn Học 386 45 Văn học Thường 10 2

138 Lâu Đài Bay Của Pháp Sư Howl Nhã Nam 399 78 Văn học Thường 20 2

139 Lên Núi Thả Mây Nhã Nam 258 50 Văn học Thường 10 1

140 Lũ Trẻ Đường Tàu Nhã Nam 310 54 Văn học Thường 15 2

141 Lược Sử Thời Gian Trẻ 284 45 Khoa học Thường 10 2
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142 M&A Căn bản Tri Thức 401 83 Kinh tế Lớn 20 3

143 Mật Mã Maya Trẻ 835 179 Văn học Thường 40 4

144 Mật Mã Phù Thủy Thời Đại 867 169 Văn học Thường 35 4

145 Mặt Nạ Máu Thời Đại 396 82 Văn học Thường 20 2

146 Maxim Gorky (Tập 2) - Kiếm Sống Thanh Niên 451 54 Văn học Thường 15 2

147

Maxim Gorky (Tập 3) - Những Trường Đại Học 

Của Tôi Thanh niên 191 23 Văn học Thường 5 1

148 Một Lít Nước Mắt Nhã Nam 289 56 Tự truyện Thường 15 1

149 Một Mình Một Ngựa Phụ nữ 375 58 Văn học Thường 15 2

150 Một Ngày Của Bố Nhã Nam 32 60 Sách tranh Thường 15 1

151 Mùa Lá Rụng Trong Vườn Trẻ 330 78 Văn học Thường 20 2

152 Mùi Hương Nhã Nam 345 70 Văn học Thường 15 2

153 Nanh Trắng Văn Học 277 30 Văn học Thường 10 1

154 Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn Hội Nhà Văn 176 39 Văn học Thường 10 1

155 Nếu Gặp Người Ấy Cho Tôi Gửi Lời Chào Nhã Nam 344 86 Văn học Thường 20 2

156 Ngay Sau Hoàng Hôn Văn Học 569 98 Văn học Thường 20 3

157 Nghìn Lẻ Một Đêm Đông A 1164 225 Văn học Lớn 45 8

158 Nghìn Lẻ Một Ngày (Tập 1) Kim đồng 529 70 Văn học Thường 15 3

159 Nghìn Lẻ Một Ngày (Tập 2) Kim đồng 465 70 Văn học Thường 15 2

160 Ngược Chiều Vun Vút Nhã Nam 289 56 Văn học Thường 15 1

161 Người Cô Độc Hội Nhà Văn 236 65 Văn học Thường 15 1

162 Người Mẹ Cầm Súng Kim đồng 118 25 Văn học Thường 5 1

163 Người Tình Nhã Nam 177 34 Văn học Thường 10 1

164 Người Tình Sputnick Nhã Nam 282 45 Văn học Thường 10 1

165 Người Truyền K{ Ức Nhã Nam 246 56 Văn học Thường 15 1

166 Nguyễn Nhật Ánh - Bảy Bước Tới Mùa Hè Trẻ 284 99 Văn học Thường 20 1

167 Nguyễn Nhật Ánh - Chúc Một Ngày Tốt Lành Trẻ 282 99 Văn học Thường 20 1

168 Nguyễn Nhật Ánh - Còn Chút Gì Để Nhớ Trẻ 209 53 Văn học Thường 15 1

169 Nguyễn Nhật Ánh - Đảo Mộng Mơ Trẻ 219 32 Văn học Thường 10 1

170 Nguyễn Nhật Ánh - Lá Nằm Trong Lá Trẻ 249 70 Văn học Thường 15 1
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171 Nguyễn Nhật Ánh - Những Chàng Trai Xấu Tính Trẻ 156 43 Văn học Thường 10 1

172 Nguyễn Nhật Ánh - Phòng Trọ Ba Người Trẻ 236 59 Văn học Thường 15 1

173 Nguyễn Nhật Ánh - Quán Gò Đi Lên Trẻ 252 62 Văn học Thường 15 1

174

Nguyễn Nhật Ánh - Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ 

Xanh Trẻ 378 82 Văn học Thường 20 2

175 Nhà Giả Kim Nhã Nam 225 59 Văn học Thường 15 1

176 Nhật K{ Bí Mật Của Tiểu Thư Miranda Nhã Nam 438 87 Văn học Thường 20 2

177 Nhật K{ Mùa Hạ Văn Học 471 90 Văn học Thường 20 2

178 Nhóc Nicolas - Những Kz Nghỉ Của Nhóc Nicolas Nhã Nam 191 32 Văn học Thường 10 1

179 Nhóc Nicolas Và Các Bạn Nhã Nam 161 27 Văn học Thường 10 1

180 Những Chuyện Kể Của Beedle Người Hát Rong Trẻ 130 22 Văn học Thường 5 1

181 Những Con Tuấn Mã Văn Hóa Sài Gòn 423 68 Văn học Thường 15 2

182

Những Cuộc Phiêu Lưu Kz Thú Của Nam Tước 

Munchausen Nhã Nam 149 47 Văn học Thường 10 1

183 Những cuộc phiêu lưu tiếp theo của Tom Sawyer Văn Học 253 42 Văn học Thường 10 1

184 Những đứa trẻ chết già Trẻ 289 90 Văn học Thường 20 1

185 Những Lá Thư Không Gửi Nhã Nam 158 45 Văn học Thường 10 1

186 Những Lối Về Ấu Thơ Phương Nam 224 50 Văn học Thường 10 1

187 Những Mối Tình Nực Cười Nhã Nam 330 56 Văn học Thường 15 2

188 Những Người Khốn Khổ (3 tập) Văn Học 1930 295 Văn học Thường 60 10

191 Nỗi Buồn Chiến Tranh Trẻ 320 93 Văn học Thường 20 2

192 Nỗi Cô Đơn Của Các Số Nguyên Tố Nhã Nam 367 62 Văn học Thường 15 2

193 Nỗi Đau Của Chàng Werther Nhã Nam 217 58 Văn học Thường 15 1

194 Nỗi Niềm Anh Trông Trẻ Nhã Nam 149 28 Văn học Thường 10 1

195 Nơi Trái Tim Hội Ngộ Hội Nhà Văn 333 67 Văn học Thường 15 2

196 Ở Quán Cà Phê Của Tuổi Trẻ Lạc Lối Nhã Nam 153 48 Văn học Thường 10 1

197 Oh Boy! Nhã Nam 262 46 Văn học Thường 10 1
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198 Ông Già Khottabych Nhã Nam 353 82 Văn học Lớn 20 2

199 Ông Trăm Tuổi Trèo Qua Cửa Sổ Và Biến Mất Trẻ 515 149 Văn học Thường 30 3

200 Percy Jackson (Tập 2) - Biển Quái Vật Thời Đại 375 73 Văn học Thường 15 2

201

Percy Jackson (Tập 3) - Lời Nguyền Của Thần 

Titan Thời Đại 395 79 Văn học Thường 20 2

202

Percy Jackson (Tập 4) - Cuộc Chiến Chốn Mê 

Cung Thời Đại 431 83 Văn học Thường 20 2

203 Percy Jackson (Tập 4.5) - Hồ Sơ Á Thần Thời Đại 151 31 Văn học Thường 10 1

204 Percy Jackson (Tập 5) - Vị Thần Cuối Cùng Thời Đại 462 91 Văn học Thường 20 2

205 Phải Trái Đúng Sai Trẻ 401 125 Khoa học Thường 25 3

206 Pháp Thuật (Tập 1) Trẻ 651 73 Văn học Thường 15 3

207 Phố Của Những Cửa Hiệu U Tối Nhã Nam 254 68 Văn học Thường 15 1

208 Phớt Lờ Tất Cả Và Bơ Đi Mà Sống Alphabook 218 49 Kỹ năng sống Thường 10 1

209 Phút Tráng Lệ Cuối Đời Nhã Nam 266 62 Văn học Thường 15 1

210 Plato Và Con Thú Mỏ Vịt Bước Vào Quán Bar Nhã Nam 270 80 Văn học Thường 20 1

211 Rạp Xiếc Đêm Trẻ 636 160 Văn học Thường 35 3

212 Ring - Vòng Tròn Ác Nghiệt Nhã Nam 347 70 Văn học Thường 15 2

213 Rồi Sau Đó Văn Học 450 64 Văn học Thường 15 2

214 Rồng Đỏ Nhã Nam 399 95 Văn học Lớn 20 3

215 Rồng Đỏ (Sequel 1) - Hannibal Nhã Nam 425 108 Văn học Lớn 25 3

216 Rồng Đỏ (Sequel 2) - Sự Im Lặng Của Bầy Cừu Nhã Nam 347 90 Văn học Lớn 20 2

217 Săn Chồng Văn Học 317 65 Văn học Thường 15 2

218 Sherlock Holmes Toàn Tập Văn Học 1662 297 Văn học Thường 60 8

219 Sidney Sheldon - Âm Mưu Ngày Tận Thế Công An 467 90 Văn học Thường 20 2

220 Sidney Sheldon - Nếu Còn Có Ngày Mai Công An 535 100 Văn học Thường 20 3

221 Sidney Sheldon - Phía Bên Kia Nửa Đêm Công An 623 115 Văn học Thường 25 3

222 Số đỏ Văn Học 231 40 Văn học Thường 10 1
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223

Socrates in Love (Tiếng Gọi Tình Yêu Giữa Lòng 

Thế Giới) Nhã Nam 227 42 Văn học Thường 10 1

224 Sống Mòn Văn Học 297 43 Văn học Thường 10 1

225

Tại Sao Đàn Ông Thích Tình Dục Phụ Nữ Thích 

Tình Yêu Phụ Nữ 308 140 Kỹ năng sống Lớn 30 2

226 Tam Quốc Diễn Nghĩa Văn Học 1843 369 Văn học Thường 75 9

227 Tất Cả Các Dòng Sông Đều Chảy Văn Học 506 82 Văn học Thường 20 3

228 Tên Của Đóa Hồng Nhã Nam 552 130 Văn học Thường 30 3

229 Thần Thoại Hy Lạp Văn Học 714 110 Văn học Lớn 25 5

230 Thần Thoại Hy Lạp Văn Học 891 205 Văn học Lớn 45 6

231 Thanh Gươm Công L{ Trẻ 345 90 Văn học Thường 20 2

232 Theodore Boone Luật Sư Nhí Nhã Nam 294 58 Văn học Thường 15 1

233 Thị Trấn Xe Bu{t Màu Xanh Văn Học 245 69 Văn học Thường 15 1

234 Thời Xa Vắng Trẻ 397 90 Văn học Thường 20 2

235 Thư Của Bà Vợ Gửi Cho Bồ Nhí Trẻ 409 48 Văn học Thường 10 2

236 Thư Của Trứng Gà Gửi Chứng Khoán Trẻ 474 54 Văn học Thường 15 2

237 Thử Vai Nhã Nam 253 41 Văn học Thường 10 1

238 Thuật xét người qua điệu bộ 1

239 Thượng Đế Thì Cười Trẻ 389 102 Văn học Thường 25 2

240 Thương Nhau Để Đó Văn Học 147 45 Văn học Thường 10 1

241 Thủy Hử (2 tập) Văn Học 1320 268 Văn học Lớn 55 9

242 Thuyền Trưởng Quần Lót (Tập 1) Nhã Nam 127 26 Văn học Thường 10 1

243 Thuyền Trưởng Quần Lót (Tập 2) Nhã Nam 139 28 Văn học Thường 10 1

244 Thuyền Trưởng Quần Lót (Tập 3) Nhã Nam 141 30 Văn học Thường 10 1

245 Thuyền Trưởng Quần Lót (Tập 4) Nhã Nam 154 32 Văn học Thường 10 1

246 Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai Văn Học 649 130 Văn học Lớn 30 4

247 Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã Văn Học 270 34 Văn học Thường 10 1

248 Tình ơi là tình Nhã Nam 274 37 Văn học Thường 10 1

249 Tinh Thần Pháp Luật Đà Nẵng 317 55 Khoa học Thường 15 2

250 Tớ Là Dâu Nhã Nam 216 42 Văn học Thường 10 1

251 Tội Ác Và Trừng Phạt Văn Học 747 138 Văn học Thường 30 4
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252 Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế Phụ Nữ 275 110 Kỹ năng sống Lớn 25 2

253 Tokyo Hoàng Đạo Án Văn Học 351 90 Văn học Lớn 20 2

254 Totochan Cô Bé Ngồi Bên Cửa Sổ Văn Học 257 30 Văn học Thường 10 1

255 Trà Hoa Nữ Văn Học 293 60 Văn học Thường 15 1

256 Trăm Năm Cô Đơn Văn Học 483 55 Văn học Thường 15 2

Trăm Năm Cô Đơn Văn Học 502 94 Văn học Thường 20 3

257 Trịnh Xuân Thuận - Giai Điệu Bí Ẩn Và Con Người Trẻ 514 195 Khoa học Thường 40 3

258 Trịnh Xuân Thuận - Hỗn Độn Và Hài Hòa Trẻ 625 163 Khoa học Thường 35 4

259 Trịnh Xuân Thuận - Khát Vọng Tới Cái Vô Hạn Trẻ 354 145 Khoa học Thường 30 2

260 Trở Về Eden Hà Nội 811 99 Văn học Thường 20 4

261 Trong Gia Đình Văn Hóa Thông Tin 438 58 Văn học Thường 15 2

262 Trong Thẳm Sâu Tâm Hồn Trẻ 646 170 Văn học Thường 35 3

263 Trước Trong Và Sau Cuộc Tình Lao động 166 34 Văn học Thường 10 1

264 Tư Duy Nhanh Và Chậm Alphabook 611 199 Kỹ năng sống Lớn 40 4

265 Từ Thăm Thẳm Lãng Quên Nhã Nam 167 52 Văn học Thường 15 1

266 Từ Từ Rồi Tính Phương Nam 246 40 Văn học Thường 10 1

267 Tử Tước Chẻ Đôi Nhã Nam 174 35 Văn học Thường 10 1

268 Tử Tước Và Em Nhã Nam 474 95 Văn học Thường 20 2

269 Tuổi Thơ Dữ Dội (Tập 1) Kim đồng 398 70 Văn học Thường 15 2

270 Tuổi Thơ Dữ Dội (Tập 2) Kim đồng 398 70 Văn học Thường 15 2

271

Tuyển Truyện Hay Dành Cho Thiếu Nhi - 

Sóng Gió Đáy Hàng Khơi Trẻ 75 22 Văn học Thường 5 1

272

Tuyển Truyện Hay Dành Cho Thiếu Nhi - Bạn 

Thành Phố Trẻ 134 35 Văn học Thường 10 1

273

Tuyển Truyện Hay Dành Cho Thiếu Nhi - Người 

Con Bên Một Dòng Sông Trẻ 108 27 Văn học Thường 10 1

274

Tuyển Truyện Hay Dành Cho Thiếu Nhi - Những 

Mùa Hè Đi Qua Trẻ 125 33 Văn học Thường 10 1
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275

Tuyển Truyện Hay Dành Cho Thiếu Nhi - Những 

Ô Cửa Sáng Đèn Trẻ 221 46 Văn học Thường 10 1

276 Vang Bóng Một Thời Nhã Nam 207 52 Văn học Thường 15 1

277 Vì Đó Là Em Nhã Nam 590 115 Văn học Thường 25 3

278 Vợ Nhặt Văn Học 206 28 Văn học Thường 10 1

279 Vợ Số 22 Trẻ 538 130 Văn học Thường 30 3

280 Vượn Trần Trụi Nhã Nam 376 70 Khoa học Thường 15 3


